
1 Áp dụng Phụ lục: Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp

vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của

Chính phủ. Đồng thời, kèm theo “Bảng cân đối kế toán của năm trước để xác định tổng nguồn vốn,

tổng tài sản”; “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước để xác định tổng doanh thu” và

“Giấy xác nhận của cơ quan BHXH để xác định số lượng lao động tham gia BHXH của doanh nghiệp”

nhằm xác định tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp tại tờ khai quy mô doanh nghiệp.

Phụ lục I
THÀNH PHẦN TÀI LIỆU LẬP ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

 (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /     /2026

của UBND tỉnh Khánh Hòa……)

Căn cứ Điều 10 Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của

UBND tỉnh Khánh Hòa Quy định về xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện

Chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa. Nội dung chi tiết của tài liệu, biểu mẫu tại Phụ lục này được hướng

dẫn cụ thể theo Phụ lục V.

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ ÁN, MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT PHỔ

BIẾN CÔNG NGHỆ MỚI, SẢN XUẤT SẢN PHẨM MỚI; MÔ HÌNH ĐIỂM;

MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

TIÊN TIẾN; SỮA CHỮA NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỂM MÔI

TRƯỜNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG

1. Trường hợp đơn vị thực hiện đề án đồng thời là đơn vị thụ hưởng

Lập đề án khuyến công theo nội dung hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục V và

kèm theo các tài liệu sau:

(1) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của đơn vị thực

hiện/đơn vị thụ hưởng đề án (Nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục V)

(2) Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của đơn vị

thực hiện/đơn vị thụ hưởng đề án;

(3) Tờ khai quy mô doanh nghiệp1 của đơn vị thực hiện đề án/đơn vị thụ

hưởng đề án (Mẫu Phụ lục tờ khai doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-

CP tại mục 9 Phụ lục V).

(4) Quyết định đầu tư đề án của đơn vị thực hiện đề án/đơn vị thụ hưởng đề án;

(5) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của UBND cấp

xã nơi thực hiện đề án khuyến công.
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2 Áp dụng Mẫu số 12 (Kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công

Thương)

2 . T r ư ờ n g h ợ p đ ơ n v ị t h ự c h i ệ n đ ề á n k h ô n g đ ồ n g t h ờ i l à đ ơ n v ị t h ụ 

h ư ở n g 

Ngoài các tài liệu hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Phụ lục này, còn kèm

thêm: Biên bản thỏa thuận giữa đơn vị thực hiện đề án với đơn vị thụ hưởng từ

đề án về triển khai thực hiện đề án khuyến công tại đơn vị thụ hưởng, trong đó

phân rõ trách nhiệm của mỗi bên; Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh của đơn vị thụ hưởng; Tờ khai xác định quy mô doanh nghiệp của đơn vị

thụ hưởng (Phụ lục tờ khai doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP tại

mục 9 Phụ lục V).

II. ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, TRUYỀN NGHỀ

1. Đối với đề án khuyến công đào tạo nghiệp vụ (tập huấn, khởi sự

doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng theo chuyên đề)

(1) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của đơn vị thực

hiện/đơn vị thụ hưởng đề án (Nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục V)

(2) Chương trình đào tạo (Mẫu số 122 Thông tư số 36/2013/TT-BCT tại

mục 10 Phụ lục V);

(3) Giáo trình hoặc tài liệu đào tạo;

(4) Danh sách kèm lý lịch trích ngang cán bộ quản lý đề án, giảng viên,

chuyên gia tham gia đào tạo, tập huấn;

(5) Dự kiến nhu cầu đào tạo; danh sách học viên (nếu có).

(6) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của UBND cấp

xã nơi thực hiện đề án khuyến công.

2. Đối với đề án đào tạo nghề, truyền nghề (đào tạo mới và đào tạo

nâng cao tay nghề):

a) Trường hợp đơn vị thực hiện đề án khuyến công đồng thời là đơn vị thụ

hưởng gồm các tài liệu sau:

(1) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của đơn vị thực

hiện/đơn vị thụ hưởng đề án (Nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục V).

Ngoài ra, còn có nội dung cam kết thêm: cam kết sử dụng học viên đạt yêu

cầu sau đào tạo nghề, truyền nghề tại đơn vị ít nhất 02 năm;



3

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thực hiện đề án;

(3) Tờ khai xác định quy mô doanh nghiệp của đơn vị thực hiện đề án (Phụ

lục tờ khai doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP tại mục 9 Phụ lục V);

(4) Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề (Mẫu số 12 Thông tư số

36/2013/TT-BCT tại mục 10 Phụ lục V);

(5) Giáo trình (tài liệu) đào tạo nghề, truyền nghề;

(6) Danh sách kèm lý lịch trích ngang cán bộ quản lý đề án, giảng viên gia

tham gia đào tạo nghề, truyền nghề;

(7) Danh sách học viên tham gia đào tạo nghề, truyền nghề;

(8) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của UBND cấp

xã nơi thực hiện đề án khuyến công.

b) Trường hợp đơn vị thực hiện đề án không đồng thời là đơn vị thụ hưởng:

- Tài liệu kèm theo của đơn vị thực hiện đề án khuyến công gồm:

(1) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của đơn vị thực

hiện/đơn vị thụ hưởng đề án (Nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục V).

 (2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thực hiện đề án;

(3) Tờ khai xác định quy mô doanh nghiệp của đơn vị thực hiện đề án (Phụ

lục tờ khai doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP tại mục 9 Phụ lục V);

(4) Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề (Mẫu số 12 Thông tư số

36/2013/TT-BCT tại mục 10 Phụ lục V);

(5) Giáo trình (tài liệu) đào tạo nghề, truyền nghề;

(6) Danh sách kèm lý lịch trích ngang cán bộ quản lý đề án, giảng viên

tham gia đào tạo nghề, truyền nghề;

(7) Bản tổng hợp danh sách học viên tham gia đào tạo nghề, truyền nghề;

(8) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của UBND cấp

xã nơi thực hiện đề án khuyến công.

- Tài liệu kèm theo của các đơn vị thụ hưởng từ đề án khuyến công gồm:

(1) Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của đơn vị thực

hiện/đơn vị thụ hưởng đề án (Nội dung theo hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục V).

Nội dung cam kết thêm cam kết sử dụng học viên đạt yêu cầu sau đào tạo

nghề, truyền nghề tại đơn vị ít nhất 02 năm;
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(2) Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD của đơn vị thụ hưởng;

(3) Biên bản thỏa thuận giữa đơn vị thực hiện đề án với đơn vị thụ hưởng

từ đề án về triển khai thực hiện đề án khuyến công tại đơn vị thụ hưởng, trong

đó phân rõ trách nhiệm của mỗi bên;

(4) Tờ khai xác định quy mô doanh nghiệp của đơn vị thực hiện đề án (Phụ

lục tờ khai doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP tại mục 9 Phụ lục V);

( 5 ) D a n h s á c h h ọ c v i ê n t h a m g i a đ à o t ạ o n g h ề , t r u y ề n n g h ề c ủ a đ ơ n v ị 

t h ụ   h ư ở n g . 

I I I . Đ Ố I V Ớ I Đ Ề Á N K H U Y Ế N C Ô N G H Ỗ T R Ợ L Ậ P Q U Y 

H O Ạ C H   C H I   T I Ế T   C Ụ M   C Ô N G   N G H I Ệ P 

1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của đơn vị thực

hiện/đơn vị thụ hưởng đề án (Nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục V),

trong đó có cam kết về vốn đối ứng để thực hiện;

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ĐKKD;

3. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm gần nhất;

4. Bản sao quyết định thành lập Cụm công nghiệp;

5. Bản sao quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết cụm

công nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;

6. Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của UBND cấp

huyện nơi thực hiện đề án khuyến công.

IV. ĐỐI VỚI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ

TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP

1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của đơn vị thực

hiện/đơn vị thụ hưởng đề án (Nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục V),

trong đó có cam kết về vốn đối ứng để thực hiện;

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ĐKKD;

3. Bản cân đối kế toán tại thời điểm gần nhất;

4. Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp tính đến

thời điểm xây dựng đề án đề nghị hỗ trợ;

5. Bản sao quyết định thành lập Cụm công nghiệp;



5

6. Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có

thẩm quyền, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp;

7. Bản sao quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền: Quy hoạch chi tiết

Cụm công nghiệp kèm theo bản vẽ tổng thể mặt bằng Cụm công nghiệp, bản vẽ

thiết kế kỹ thuật công trình đề nghị hỗ trợ;

8. Bản sao hợp lệ tổng dự toán Cụm công nghiệp, dự toán chi tiết từng công

việc, hạng mục công trình đề nghị hỗ trợ kèm theo quyết định phê duyệt của cấp

có thẩm quyền.

9. Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của UBND cấp

xã nơi thực hiện đề án khuyến công.

V. ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ ÁN KHÁC

1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của đơn vị thực

hiện/đơn vị thụ hưởng đề án (Nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục V);

2. Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD;

3. Tờ khai xác định quy mô doanh nghiệp của đơn vị thực hiện đề án (Phụ

lục tờ khai doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP tại mục 9 Phụ lục V);

4. Văn bản hoặc hợp đồng thực hiện các nội dung đề án giữa đơn vị thực

hiện đề án khuyến công với đơn vị thụ hưởng từ đề án khuyến công, trong đó

phân định rõ trách nhiệm của mỗi bên (nếu đơn vị thực hiện không đồng thời là

đơn vị thụ hưởng);

5. Đối với các đề án đơn vị thực hiện đề án khuyến công không đồng thời

là đơn vị thụ hưởng thì hồ sơ phải kèm theo văn bản thỏa thuận giữa đơn vị thực

hiện đề án và đơn vị thụ hưởng, trong đó phân rõ trách nhiệm của mỗi bên.




